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TỲ NI NHẬT DỤNG THIẾT YẾU 

******************** 

1- Tảo Giác 

Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sinh,  

nhất thế trí giác, châu cố thập phương. 

2- Minh Chung 

Nguyện thử chung thanh siêu pháp giới,  

thiết vi u ám tất giai văn,  

văn trần thanh tịnh chứng viên thông,  

nhất thế chúng sinh thành chánh giác. 

3- Văn Chung  

Văn chung thanh, phiền não khinh, 

 trí huệ trưởng, bồ đề sanh, 

 ly địa ngục, xuất hỏa khanh,  

nguyện thành Phật, độ chúng sinh. 

     ÁN GIÀ RA ĐẾ DA SA HA ( 3 lần ) 

4- Trước Y 

Nhược trước thượng y, đương nguyện chúng sinh,  

hoạch thắng thiện căn, chí pháp bỉ ngạn. 

Trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sinh,  

phục chư thiện căn, cụ túc tàm quý. 



Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu  Page 2 
 

Chỉnh y thúc đới, đương nguyện chúng sinh,  

kiểm thúc thiện căn, bất linh tán thất. 

5- Hạ Đơn          

Tùng triêu dần đán trực chí mộ,  

nhất thế chúng sinh tự hồi hộ,  

nhược ư túc hạ táng kỳ hình,  

nguyện nhữ tức thời sanh Tịnh độ. 

 ÁN DẬT ĐẾ LUẬT NI SA HA (3 lần ) 

6- Hành Bộ Bất Thương Trùng 

Nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sinh,  

xuất sinh tử hải, cụ chúng thiện pháp. 

 ÁN ĐỊA LỊ NHẬT LỊ SA HA ( 3 lần ) 

7- Xuất Đường 

Tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sinh,  

thâm nhập Phật trí, vĩnh xuất tam giới. 

8- Đăng Xí        

Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sinh, 

 khí tham, sân, si, quyên trừ tội pháp. 

 ÁN NGẬN LỖ ĐÀ DA SA HA (3 lần )       

9- Tẩy Tịnh 

Sự ngật tựu thủy, đương nguyện chúng sinh, 
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 xuất thế pháp trung, tốc tật nhi vãng. 

 ÁN THẤT LỊ BÀ Ê SA HA ( 3 lần ) 

10- Khử Uế 

Tẩy địch hình uế, đương nguyện chúng sinh,  

thanh tịnh điều nhu, tất cánh vô cấu. 

 ÁN HẠ NẴNG MẬT LẬT ĐẾ SA HA (3 lần ) 

11- Tẩy Thủ 

Dĩ thủy quán chưởng, đương nguyện chúng sinh, 

 đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật pháp. 

 ÁN CHỦ CA RA DA SA HA ( 3 lần) 

12- Tẩy Diện 

Dĩ thủy tẩy diện, đương nguyện chúng sinh, 

 đắc tịnh pháp môn, vĩnh vô cấu nhiễm. 

 ÁN LAM SA HA (21 lần) 

13- Ẩm Thủy    

Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, 

 nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. 

 ÁN PHẠ TẤT BA RA MA NI SA HA ( 3 lần ) 

14- Ngũ Y 

Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y,  

ngã kim đảnh đới thọ, thế  thế bất xả ly. 
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 ÁN TẤT ĐÀ DA SA HA ( 3 lần) 

15- Thất Y 

Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y,  

ngã kim đảnh đới thọ, thế thế thường đắc phi. 

 ÁN ĐỘ BA ĐỘ BA SA HA ( 3lần )      

16- Đại Y 

Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y,  

phụng trì Như Lai mạng, quảng độ chư chúng sinh. 

 ÁN MA HA CA BÀ BA TRA TẤT ĐẾ SA HA (3 lần) 

17- Ngọa Cụ 

Ngọa cụ ni sư đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh, 

 triển khai đăng thánh địa, phụng trì Như Lai mạng. 

 ÁN ĐÀN BA ĐÀN BA SA HA (3 lần ) 

18- Đăng Đạo Tràng 

Nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sinh,  

đắc vô ngại nhãn, kiến nhất thế Phật. 

 ÁN A MẬT LẬT ĐẾ HỒNG PHẤN TRA (3 lần ) 

19- Tán Phật 

Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất,  

thiên nhơn chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ,  

ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, 
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 xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mạc năng tận. 

20- Lễ Phật 

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, 

 thập phương thế giới diệc vô tỷ, 

 thế gian sở hữu ngã tận kiến,  

nhất thế vô hữu như Phật giả. 

21- Phổ Lễ Chân ngôn 

ÁN PHẠ NHẬT RA HỘC ( 3 lần) 

22- Cúng Tịnh Bình 

Thủ chấp tịnh bình, đương nguyện chúng sinh,  

nội ngoại vô cấu, tất linh quang khiết. 

 Án Thế già lỗ ca sất hàm sất sa ha (3 lần ) 

23- Đảng Tịnh Bình Chân Ngôn 

Án Lam Sa Ha (21 lần ) 

24- Quán Thủy Chân Ngôn 

Án Phạ Tất Bát Ra Ma Ni Sa Ha ( 3 lần ) 

Nẵng mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô 
tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha. (3 lần) 

Phụ Lục:   Man Y  ( y của Sa Di và Sa Di Ni. ) 

Đại tai giải thoát phục, vô tướng phước điền y,  

phi phụng như giới hạnh, quảng độ chư chúng sinh. 
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25- Thọ Thực 

Nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sinh,  

cứu cánh thanh tịnh, không vô phiền não. 

Nhược kiến mãn bát, đương nguyện chúng sinh, 

 cụ túc thịnh mãn, nhất thế thiện pháp. 

26- Xuất Sanh 

Pháp lực bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại, 

 thất lạp biến thập phương, phổ thí châu sa giới. 

 ÁN ĐỘ LỢI ÍCH SA HA ( 3 lần ) 

Đại Bằng Kim Sí Điểu, khoáng dã quỉ thần chúng, 

La sát quỉ tử mẫu, cam lộ tất sung mãn. 

 Án mục đế sa ha ( 3 lần ) 

27- Thị Giả Tống Thực 

Nhữ đẳng quỉ thần chúng, ngã kim thí nhữ cúng, 

 thử thực biến thập phương, nhất thế quỉ thần cọng. 

 ÁN MỤC LỰC LĂNG SA HA ( 3 lần ) 

 Chính thức thọ trai  

Chấp trì  ứng khí, đương nguyện chúng sinh,  

thành tựu pháp khí, thọ thiên nhơn cúng. 

Án chỉ rị chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra ( 3 lần) 

 



Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu  Page 7 
 

Nguyện đoạn nhất thế ác. 

Nguyện tu nhất thế thiện. 

Thệ độ nhất thế chúng sinh. 

 

Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. 

Nhị thỗn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. 

Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. 

Tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khô. 

Ngũ vị thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. 

28- Kết Trai 

Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích,  

nhược vị lạc cố thí, hậu tất đắc an lạc. 

Phạn thực dĩ cật, đương nguyện chúng sinh,  

sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp. 

29- Tẩy Bát 

Dĩ thử tẩy bát thủy, như thiên cam lộ vị, 

 thí dữ chư quỉ thần, tất giai hoạch bảo mãn. 

 ÁN MA HƯU RA TẤT SA HA ( 3 lần ) 

30- Triển Bát 

Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu triển,  
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nguyện cọng (cúng) nhất thế chúng, đẳng tam luân không 
tịch. 

 ÁN TƯ MA MA NI SA HA (3 lần) 

31- Thọ Sấn 

Tài pháp nhị thí, đẳng vô sai biệt,  

đàn ba la mật, cụ túc viên mãn. 

32- Thủ Dương Chi 

Thủ chấp dương chi, đương nguyện chúng sinh, 

 giai đắc diệu pháp, cứu cánh thanh tịnh. 

Án tát ba phạ thuật đáp, tát rị ba, đáp rị ma, tát ba phạ thuật 
đát khoánh. 

33- Tước Dương Chi 

Tước dương chi thời, đương nguyện chúng sinh, 

 kỳ tâm điều tịnh, phệ chư phiền não. 

Án a mộ dà, di ma lệ, nhĩ phạ ca ra, tăng thâu đà nễ, bát đầu 
ma, câu ma ra, nhĩ phạ tăng thâu đà da, đà ra đà ra, tố di ma 
lê, sa phạ ha. ( 3 lần ) 

34- Sấu Khẩu 

Sấu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bách hoa hương, 

 tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng tây phương. 

 ÁN HÁM ÁN HÃN SA HA ( 3 lần ) 

35- Xuất Tích Trượng 
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Chấp trì tích trượng, đương nguyện chúng sinh, 

thiết đại thí hội, thị như thật đạo. 

Án na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế, na dạ bát 
nanh, hồng phấn tra. ( 3 lần ) 

36- Phu Đơn Tọa Thiền 

Nhược phu sàng tòa, đương nguyện chúng sinh,  

khai phu thiện pháp, kiến chân thật tướng. 

Chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sinh, 

tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. 

Án phạ tắc ra, a ni bát ra ni, ấp đa da sa ha. (3 lần ) 

37- Thụy Miên 

Dĩ thời tẩm tức, đương nguyện chúng sinh, 

Thân đắc an ẩn, tâm vô loạn động. 

38- Thủ Thủy 

Nhược kiến lưu thủy, đương nguyện chúng sinh, 

đắc thiện ý dục, tẩy trừ hoặc cấu. 

Nam mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương Phật. 

Nam mô Bảo Kế Như Lai. 

Nam mô Vô Lượng Thắng Vương Phật. 

Án phạ tất ba ra ma ni sa bà ha ( 3 lần ) 

Nhược kiến đại hà, đương nguyện chúng sinh, 
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đắc dự pháp lưu, nhập Phật trí hải. 

Nhược kiến kiều đạo, đương nguyện chúng sinh, 

quảng độ nhất thế, do như kiều lương. 

39- Dục Phật 

Ngã kim quán dục chư Như Lai, 

tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, 

ngũ trược chúng sinh linh ly cấu, 

đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. 

40- Tán Phật 

Tán Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sinh, 

thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. 

Án mâu ni, tam mâu ni, tát phạ hạ. 

41- Nhiễu Tháp 

Hữu nhiễu ư tháp, đương nguyện chúng sinh, 

sở hành vô nghịch, thành nhất thế trí. 

Nam mô  tam  mãn đa  một  đà  nẩm, án đỗ  ba đỗ  ba          
sa bà ha  (3 lần).   

42- Khán Bệnh 

Kiến tật bệnh nhân, đương nguyện chúng sinh, 

tri thân không tịch, ly quai tránh pháp. 

Án thất rị đa, thất rị đa, quân tra rị sa phạ hạ. (3 lần) 
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43- Thế Phát 

Thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sinh, 

viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. 

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà da, sa bà ha ( 3lần) 

44- Mộc Dục 

Tẩy dục thân thể, đương nguyện chúng sinh, 

Thân tâm vô cấu, nội ngoại quang khiết. 

Án bạt chiết ra não ca tra sa ha ( 3 lần ) 

45- Tẩy Túc 

Nhược tẩy túc thời, đương nguyện chúng sinh, 

Cụ thần túc lực, sở hành vô ngại. 

46- Sa Di Thập Giới Tướng 

Nhất viết bất sát sanh. 

Nhị viết bất đạo. 

Tam viết bất dâm. 

Tứ viết bất vọng ngữ. 

Ngũ viết bất ẩm tửu. 

Lục viết bất trước hương hoa man, bất hương đồ thân. 

Thất viết bất ca vũ xướng kỹ, cập cố vãng quan thính. 

Bát viết bất tọa cao quảng đại sàng. 

Cửu viết bất phi thời thực. 
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Thập viết bất tróc trì sanh tượng kim ngân bảo vật. 

47- Sa Di Ưng Cụ Ngũ Đức, Ưng Tri Thập Số 

Phước điền kinh vân, sa di ưng tri ngũ đức: 

Nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố; 

Nhị giả hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố; 

Tam giả cát ái từ thân, vô thích mạc cố; 

Tứ giả ủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố; 

Ngũ giả chí cầu đại thừa, vị độ nhơn cố. 

 

Tăng kỳ luật vân, ưng vị sa di thuyết thập số: 

Nhất giả nhất thế chúng sinh giai y ẩm thực 

Nhị giả danh sắc 

Tam giả tri tam thọ 

Tứ giả tứ đế 

Ngũ giả ngũ ấm 

Lục giả lục nhập 

Thất giả thất giác ý 

Bát giả bát chánh đạo 

Cửu giả cửu chúng sinh cư 

Thập giả thập nhất thế nhập. 

48- Sa Di Ni Thập Giới Tướng 
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Mười giới của sa di ni giống 10 giới của sa di. 

49- Thức Xoa Ma Na Giới Tướng 

Nhất viết bất dâm 

Nhị viết bất đạo 

Tam viết bất sát 

Tứ viết bất vọng ngữ 

Ngũ viết bất phi thời thực 

Lục viết bất ẩm tửu. 

50- Ưu Bà Tắc Giới Tướng 

Nhất viết bất sát 

Nhị viết bất đạo 

Tam viết bất tà dâm 

Tứ viết bất vọng ngữ 

Ngũ viết bất ẩm tửu. 

51- Bát Quan Trai Giới Tướng 

Nhất bất sát; 

Nhị bất đạo; 

Tam bất dâm; 

Tứ bất vọng ngữ; 

Ngũ bất ẩm tửu; 

Lục ly hoa hương anh lạc, hương du đồ thân; 
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Thất ly cao thắng đại sàng, cập tác xướng kỹ nhạc, cố vãng 
quan thính; 

Bát ly phi thời thực. 

 

 

      HT. Thích Chánh Lạc 

 

 

 

 

    

 

 

 


